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BẢN CHÀO GIÁ PHƯƠNG ÁN 
TRẠM NGHIỀN ĐÁ DĂM – CÔNG SUẤT 150 T/H (150 M³/H) 

Công ty chế tạo thiết bị công nghiệp Tự Thành là nhà sản xuất hàng đầu về các máy móc  thiết bị sản xuất sản phẩm đá, cát, 
quặng tại Việt Nam .    

Chúng tôi xin được gửi tới Quý Công ty phương án cung cấp trạm nghiền đá dăm công suất 150 tấn/h, theo các điều kiện cụ 
thể dưới đây: 

THIẾT BỊ THÔNG SỐ KỸ 
THUẬT 

SỐ 
LƯỢNG 

THÀNH 
TIỀN 

( VNĐ) 
HÌNH ẢNH 

1. MÁY NGHIỀN HÀM PE 750X1060 
(Thượng Hải – Trung Quốc)  01 Bộ 850.000.000 

-Kích thước miệng tiếp nhận đá……….... 
- Kích thước đá hộc lớn nhất…………….. 
- Biên độ điều chỉnh mở hàm……………. 
- Năng suất nghiền………………………. 
- Công suất động cơ................................... 

: 750 x 1000mm 
: 630 mm 
: 80 - 140 mm 
: 110 - 208 T/h 
: 110 Kw   

 

2. MÁY NGHIỀN BÚA PF 7X5( BÚA ĐÔI)  02 Bộ 650.000.000 

- Đường kính buồng nghiền....................... 
- Kích thước đá lớn nhất có thể tiếp nhận.. 
- Năng suất nghiền..................................... 
- Công suất động cơ .................................. 

: 1.300 mm 
: 200 mm 
: 100 - 280 T/ h 
: 2x75 Kw 

  

 

3. MÁY NẠP LIỆU RUNG CLTT7X5  01 Bộ 325.000.000 
- Thể tích phễu chứa đá………………….. 
- Năng suất tiếp nhận……………………. 
- Khe hở sàng then lọc đất đá thải………. 
- Kích thước đá hộc lớn nhất có thể tiếp 
nhận…………………………………….. 

- Công suất động cơ................................... 

: 15 m³ 
: 50 - 250 T/h  
: 0 - 50 mm 
 
: 1.000 mm 
: 15 Kw 

  

 

Số: ……./CG-TT 

Kính gửi            : 

Địa chỉ              :  

Điện thoại /fax :  

Hà nội, ngày    /    /  
Báo giá có hiệu lực đến ngày   /   / 
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4. MÁY SÀNG PHÂN LOẠI SẢN PHẨM 3YK 

-1854 
 01 Bộ 350.000.000 

- Năng suất ……………………………... 
- Số lớp sàng…………………………….. 
-  
- Đất đá thải……………………………... 
- Biên độ/ Tần số giao động…………….. 
- Công suất động cơ................................... 

:18,7-30,5t/m².h 
: 03 lớp (0-5; 5-10; 
10-20; 20-40mm) 
: 050mm 
: 3,2 mm/16,2Hz 
: 15 Kw 

  

 

5. HỆ KHUNG ĐỠ MÁY  01 Bộ 250.000.000 
- Vật tư chế tạo: thép tấm,thép hình các 
loại………………………………………. 
- Hệ số tính toán tải trọng động…………. 
- Sơn tổng hợp……………………………  
 
- Que hàn chịu lực, máy hàn điện một chiều tự 
động( bán tự động) dùng cho các hệ kết cấu thép 
chịu tải trọng lớn.  

 
: 3  20mm 
: > 2 
: 03 lớp ( 01 lớp 
chống sét rỉ, 02 lớp 
sơn màu) 

  
 

HỆ THỐNG KHUNG BĂNG TẢI 
- Khung băng tải sản xuất tại Việt Nam 
- Môtơ,  Hộp giảm tốc, con lăn, rulô, băng tải cao su theo yêu cầu đặt hàng của Quý khách 
- Khung chế tạo bằng thép U, L đảm bảo độ cứng vững, không bị cong vênh. 

 

6. BĂNG TẢI TTB-1000  (17 M)   01 Bộ 142.500.000 
- Năng suấtp lớn nhất…………………….. 
- Bề rộng băng tải/ Chiều rộng toàn bộ….. 
- Con lăn trên ống thép 76x2,5x 270mm.. 
- Con lăn dưới ống thép  76x2,5x850mm. 
- Vận tốc băng tải……………………….. 
- Tầm với cao nhất………………………. 
- Công suất động cơ giảm tốc.................... 
- Trọng lượng lớn nhất............................... 

: 250 T/h 
: 800/ 2.600 mm 
: 03 con/1 giá   
: 01 con/1 giá  
: 1,2 - 1,6 m/s 
: 5 m 
: 7,5 Kw  
: 4.500 Kg 

  
 

7. BĂNG TẢI TTB-800 (17 M)  01 Bộ 112.500.000 
- Năng suất lớn nhất……………………... 
- Bề rộng băng tải/ Chiều rộng toàn bộ….. 
- Con lăn trên ống thép 76x2,5 x350mm. 
- Con lăn dưới ống thép 76x2,5 x750mm 
- Vận tốc băng tải……………………….. 
- Tầm với cao nhất………………………. 
- Công suất động cơ giảm tốc.................... 
- Trọng lượng lớn nhất................................ 

: 180 T/h 
: 650/ 2.500 mm 
: 02 con/1giá  
: 01 con/1giá  
: 1,2 - 1,6 m/s 
: 4,5m 
: 5,5 Kw  
: 2.900 Kg 
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8. BĂNG TẢI TTB-600 ( 15M)  04 Bộ 300.000.000  
- Năng suất lớn nhất…………………….. 
- Bề rộng băng tải/Chiều rộng toàn bộ…... 
- Con lăn trên ống thép 76x2,5x 270mm. 
- Con lăn dưới ống thép 76x2,5x600mm. 
- Vận tốc băng tải……………………….. 
- Tầm với cao nhất………………………. 
- Công suất động cơ giảm tốc.................... 
- Trọng lượng lớn nhất............................... 

: 90 T/h 
: 500/ 2.200 mm 
: 03 con/1 giá   
: 01 con/1 giá  
: 1,2 – 1,6 m/s 
: 4,5m 
: 3 – 4 Kw  
: 2.000 Kg 

   

9. BĂNG TẢI TTB-500 ( 15M)  
01 Bộ 40.000.000  

- Năng suất lớn nhất…………………….. 
- Bề rộng băng tải/Chiều rộng toàn bộ…... 
- Con lăn trên ống thép 76x2,5x 270mm. 
- Con lăn dưới ống thép 76x2,5x600mm. 
- Vận tốc băng tải……………………….. 
- Tầm với cao nhất………………………. 
- Công suất động cơ giảm tốc.................... 
- Trọng lượng lớn nhất............................... 

: 90 T/h 
: 500/ 2.200 mm 
: 03 con/1 giá   
: 01 con/1 giá  
: 1,2 – 1,6 m/s 
: 4,5m 
: 3 – 4 Kw  
: 2.000 Kg 

   

10. HỆ THỐNG ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN 
Bảo vệ cho các thiết bị qua nhiều cấp bằng: 
Aptomat, rơle dòng điện, rơle nhiệt, bảo vệ điện áp 
thấp, điện áp cao, tự động dừng máy khi động cơ 
quá tải, không có dầu bôi trơn hoặc có sự cố bất 
thường 

 01 Bộ 125.000.000  

- Xuất xứ ………………………………... 
- Tủ điện sơn tĩnh điện, sản xuất theo hồ sơ thiết kế 
của hãng……………………... 
 

: LG – Hàn Quốc 
 
: Các lớp cách 
điện, cách ly giữa 
các thiết bị điện và 
người sử dụng, 
chống bụi, chống 
nước, đảm bảo an 
toàn tuyệt đối 
trong sản xuất. 

   

11. CHI PHÍ VẬN CHUYỂN, LẮP ĐẶT, ĐÀO TẠO, CHUYỂN GIAO CÔNG 

NGHỆ 
125.000.000  

TỔNG CỘNG 

(Ba tỷ hai trăm bảy  mươi  triêu đồng) 
3.270.000.000  

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm VAT và Chi phí xây dựng hạ tầng, móng máy, nguồn điện 

Máy hàm nghiền khách hàng có thể lựa chọn theo yêu cầu( xuất xứ Hàn Quốc, TQ, Châu Âu). 

Báo giá này sẽ trừ đi phần giá của máy hàm nghiền (nếu khách hàng tự lựa chọn), khi đó, hợp đồng này không có hiệu lực với  
máy nghiền hàm và máy hàm nghiền sẽ làm riêng 1 hợp đồng độc lập  40 ngày sau khi kí hợp đồng chính thức của dây chuyền. 
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II. PHỤ KIỆN, ĐỒ NGHỀ VÀ TÀI LIỆU TIÊU CHUẨN KÈM THEO. 
TT TÊN GỌI ĐƠN VỊ SỐ LƯỢNG 
1 Lò xo cấp liệu rung Chiếc 01 
2 Lò xo đỡ động cơ Chiếc 01 
3 Các loại phớt máy cấp liệu rung Chiếc 04 
4 Lò xo sàng rung  Chiếc  01 
5 Con lăn băng tải các loại Con 10 
6 Chìa khoá tủ điện Chiếc 02 
7 Búa tay Chiếc 02 
8 Tuốc-nơ-vít Chiếc 02 
9 Clê lắp đăt, bảo dưỡng các loại  Chiếc 10 
10 Bơm mỡ Chiếc 02 

 

III. ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG. 
1. Thời gian giao hàng và lắp đặt:   
    - Thời gian giao hàng: Trong vòng 50 ngày kể từ ngày hai bên ký hợp đồng kinh tế và bên mua thông báo hoàn 
thành việc xây dựng hạ tầng mỏ. 
    - Lắp đặt, vận hành, chuyển giao công nghệ: 30 ngày kể từ ngày tập kết thiết bị 
2. Địều kiện giao hàng: Theo phương thức “Chìa khoá trao tay” tại mỏ đá bên mua 
 

IV. ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN. 

   1- Phương thức thanh toán: Bằng séc hoặc chuyển khoản. 
   2- Đồng tiền thanh toán: Bằng đồng Việt Nam. 

   3- Thời gian thanh toán: 
Lần 1: Bên mua tạm ứng cho bên bán 20% giá trị hợp đồng sau khi hai bên ký hợp đồng. 
Lần 2: Bên mua thanh toán tiếp 70% giá trị hợp đồng  ngay sau khi bên bán tập kết thiết bị đến mỏ đá Bên mua và hai 
bên tiến hành kiểm tra hàng hoá, ký biên bản xác nhận tập kết thiết bị.    
Lần 3: Bên mua thanh toán hết 10% giá trị còn lại của hợp đồng sau khi lắp đặt, vận hành thiết bị và hai bên ký biên 
bản bàn giao. Nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày bàn giao.    

 

VI. CUNG CẤP TÀI LIỆU VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT. 
   1- Trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, bên bán cung cấp sơ đồ công nghệ và thiết kế tổng thể mặt bằng lắp 
đặt dây chuyền sản xuất đá dăm và cát nhân tạo và tư vấn, giám sát cho bên B thi công. 

2- Bên bán chịu trách nhiệm lắp đặt hoặc hướng dẫn giám sát, tư vấn kỹ thuật lắp đặt thiết bị tại hiện trường và vận 
hành, căn chỉnh thiết bị thuộc phạm vi cung cấp của nhà thầu đảm bảo dây chuyền thiết bị vận hành bình thường 
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VII. BẢO HÀNH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG.   

   1- Thời hạn bảo hành: Bảo hành 12 tháng (hoặc 2.000 giờ), kể từ ngày bàn giao và đưa vào vận hành chính thức. 
Nhà sản xuất bảo hành miễn phí cho những hư hỏng do chất lượng các chi tiết không đảm bảo thuộc lỗi nhà sản xuất. 
Những thiết bị hao mòn, vật liệ u tiêu hao và thiết bị điện không áp dụng theo nội dung bảo hành này. 

  2- Chứng từ bảo hành: Giấy bảo hành  theo quy định của nhà sản xuất. 

ĐẠI DIỆN NHÀ CUNG CẤP 

 
 
 
 
 


